


GẠCH ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ LỌC KHÔNG KHÍ VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

TƯỜNG GẠCH ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ
HYDROTECT

TƯỜNG GẠCH THÔNG THƯỜNG



CÔNG NGHỆ TỰ LÀM SẠCH

Với HYDROTECT - CÔNG NGHỆ TỰ LÀM SẠCH sử dụng sức mạnh của nước mưa và ánh sáng mặt trời để giữ
cho tòa nhà sạch sẽ. Công nghệ giúp làm giảm chi phí bảo trì, chi phí sử dụng chất tẩy rửa và rửa nước nhằm
góp phần bảo vệ môi trường

 Chống bám bụi Rửa sạch bụi từ sức mạnh
của nước mưa

 Từ năng lượng mặt trời đẩy các vết
dầu, chất thải công nghiệp ra khỏi bề
mặt gạch.

CÔNG NGHỆ LỌC KHÔNG KHÍ

Nitrogen oxide
NOX (NO1, NO2) Oxidization

and removal
Nitrate ions

NO3

HYDROTECT

Khí thải Nito Oxit ( N01, NO2) từ khói xe, khói nhà máy,... tạo ra mảng bám trên bề mặt tường tòa nhà. 
Vơi CÔNG NGHỆ HYDROTECT tự động loại bỏ Nitơ Oxit (Nox) do hấp thu năng lượng mặt trời và nước mưa,
gạch tự loại bỏ các chất gây ô nhiễm trong không khí với các enzym hoạt tính và rửa sạch chúng.

Công nghệ HYDROTECT sử dụng năng lượng ánh sáng mặt trời và sức mạnh nước mưa để bảo vệ tòa nhà sạch sẽ
và tiết kiệm chi phí bảo dưỡng định kỳ.  

1000m2 70 cây xanh

 Với 1000m2 gạch trên 1 tòa nhà khi hấp thu
 năng lượng mặt trời khả năng làm sạch môi 
 trường tương đương lọc không khí của 70
 cây xanh
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Granite Tiles
A r t i ö c i a l

Sản phâm dành cho dự án > 300m2





Granite Tiles

FA18AS RA18A RA18B



Granite Tiles





19 SIZES

FA18A-
Size: 92x92x18mm
Số lượng viên/m2: 100 viên/m2

Số lượng viên/thùng: 88 viên/thùng

RA18B-
Size: 100x100x18mm
Số lượng viên/m2: 83 viên/m2

Số lượng viên/thùng: 72 viên/thùng

FP18A-
Size: 142x142x18mm
Số lượng viên/m2: 44.4 viên/m2

Số lượng viên/thùng: 36 viên/thùng

FC18A-
Size: 192x192x18mm
Số lượng viên/m2: 25 viên/m2

Số lượng viên/thùng: 18 viên/thùng

FR18A-
Size: 292x292x18mm
Số lượng viên/m2: 11.1 viên/m2

Số lượng viên/thùng: 9 viên/thùng

FH18B-
Size: 300x300x18mm
Số lượng viên/m2: 10.5 viên/m2

Số lượng viên/thùng: 8 viên/thùng

FV18A-
Size: 400x400x18mm
Số lượng viên/m2: 6 viên/m2

Số lượng viên/thùng: 5 viên/thùng

FF18A-
Size: 600x600x18mm
Số lượng viên/m2: 2.7 viên/m2

Số lượng viên/thùng: 2 viên/thùng

FB18A-
Size: 192x92x18mm
Số lượng viên/m2: 50 viên/m2

Số lượng viên/thùng: 38 viên/thùng

FH18B-
Size: 292x142x18mm
Số lượng viên/m2: 22.2 viên/m2

Số lượng viên/thùng: 18 viên/thùng

FT18A-
Size: 592x292x18mm
Số lượng viên/m2: 5.5 viên/m2

Số lượng viên/thùng: 5 viên/thùng

FF18A-
Size: 600x300x18mm
Số lượng viên/m2: 5.3 viên/m2

Số lượng viên/thùng: 5 viên/thùng

FAL05018A-
Size: (92+50)x92x18mm
Số lượng viên/m2: 10 viên/m2

Số lượng viên/thùng: 56 viên/thùng

RAL05018B-
Size: (100+50)x100x18mm
Số lượng viên/m2: 9 viên/m2

Số lượng viên/thùng: 44 viên/thùng

FPL05018A-
Size: (142+50)x142x18mm
Số lượng viên/m2: 6.7 viên/m2

Số lượng viên/thùng: 20 viên/thùng

FBL05018A-
Size: (92+50)x192x18mm
Số lượng viên/m2: 5 viên/m2

Số lượng viên/thùng: 28 viên/thùng

FR18D-
Size: 292x292x(18+5)mm
Số lượng viên/m2: 11.1 viên/m2

Số lượng viên/thùng: 7 viên/thùng

FR18L-
Size: 292x292x(18+5)mm
Số lượng viên/m2: 11.1 viên/m2

Số lượng viên/thùng: 7 viên/thùng

FQL05018A-
Size: (142+50)x292x18mm
Số lượng viên/m2: 3.3 viên/m2

Số lượng viên/thùng: 10 viên/thùng
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Granite Tiles



DIỆN TÍCH

TẦNG GẠCH

PA18B-

PC18B-

PD18B-

TỔNG SỐ VIÊN 
MỖI TẦNG

MÃ 
VIÊN

900mm2

TẦNG 1 TẦNG 2 TẦNG 3 TẦNG 4 TẦNG 5 TẦNG 6 TẦNG 7 TẦNG 8

1

2

3

2

4

2

4

6

2

6

8

2

6

10

4

6

12

6

6

14

8

6

17

11

38

74

35

1

TỔNG 
SỐ VIÊN

900mm

100

95

5R
18

PA18B-

Kích thước viên: 100x(7.95)mm
Độ dày : 18mm
Số lượng viên/m2: 133 viên/m2

Số lượng viên/thùng: 90 viên/thùng

100

5R18

60

PC18B-

Kích thước viên: 100x(60.100)mm
Độ dày : 18mm
Số lượng viên/m2: 83 viên/m2

Số lượng viên/thùng: 72 viên/thùng

18 5R

PD18B-

Kích thước viên: 100x100mm
Độ dày : 18mm
Số lượng viên/m2: 83 viên/m2

Số lượng viên/thùng: 72 viên/thùng

SIZE SERIES
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Granite Tiles
SOFT COLOR SERIES

S3

S7

S11

S15

S4

S8

S12

S16

S1

S5

S9

S13

S17

S2

S6

S10

S14

S18



GRANITE COLOR SERIES

J1 00 01 03 07

33 37 38 39 40

41 42 43 44 45

70 71 72 73 74

75 H2 H4 H5
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Granite Tiles
PASTEL COLOR SERIES

P3

P7

P11

P15

P4

P8

P12

P16

P1

P5

P9

P13

P17

P2

P6

P10

P14

P18





       

Project A

SF18AS-
600x600x18mm

SJ18AS-
300x600x18mm

SH18AS-
300x300x18mm

SI18AS-
100x200x18mm



Mã màu: GB GR GL

GM GS GH

18

Mã viên SI18AS-

Kích thước viên: 200x100mm
Độ dày : 18mm
Số lượng viên/m2: 44.5 viên/m2

Số lượng viên/thùng: 36 viên/thùng

18

Mã viên SH18AS-

Kích thước viên: 300x300mm
Độ dày : 18mm
Số lượng viên/m2: 10.5 viên/m2

Số lượng viên/thùng: 8 viên/thùng

18

Mã viên SJ18AS-

Kích thước viên: 600x300mm
Độ dày : 18mm
Số lượng viên/m2: 5.3 viên/m2

Số lượng viên/thùng: 5 viên/thùng

18

Mã viên SF18AS-
Kích thước viên: 600x600mm
Độ dày : 18mm
Số lượng viên/m2: 2.7 viên/m2

Số lượng viên/thùng: 2 viên/thùng



Project B

FF18A-
600x600x18mm

FV18A-
400x400x18mm

FH18A-
300x300x18mm

FJ18A-
600x300x18mm



18

Mã màu 01 03 33

07 A104 A9

V19

FV18A-

Kích thước viên: 400x400mm
Độ dày : 18mm
Số lượng viên/m2: 6 viên/m2

Số lượng viên/thùng: 5 viên/thùng

18

FH18A-

Kích thước viên: 300x300mm
Độ dày : 18mm
Số lượng viên/m2: 10.5 viên/m2

Số lượng viên/thùng: 8 viên/thùng

18

PD18B-

Kích thước viên: 600x300mm
Độ dày : 18mm
Số lượng viên/m2: 5.3 viên/m2

Số lượng viên/thùng: 5 viên/thùng

18

Mã viên FF18A-
Kích thước viên: 600x600mm
Độ dày : 18mm
Số lượng viên/m2: 2.7 viên/m2

Số lượng viên/thùng: 2 viên/thùng
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Granite Tiles



Possible test case verdicts:
1. P(ass) : Test item test case verdicts

2. F(ail)   : Test item does not meet the requirement.

3. -----     : Verdict was not carried out.

4. N/A    : Test case does not apply to the test item.
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Granite Tiles





CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI NIPPON
37 Bế Văn Cấm, P.Tân Kiểng, Q.7, Tp.HCM
Tel : 1900 0046
Hotline: 0979 790 046
Email: nippontile@gmail.com
Website: www.nippon-gallery.com
                  www.ic-ryowa.com


